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BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM
  

Tên thiết bị dạy học tự làm: Trò chơi “Bé tinh mắt”
Tên tác giả: Trần Thị Na. Lớp Mầm
 1. Thông tin chung:
- Trò chơi “Bé tinh mắt” là đồ dùng trực quan phục vụ cho hoạt động học tập và vui chơi của trẻ mầm non. Sản phẩm được thiết kế với màu sắc tươi sáng, hình dạng phong phú giúp trẻ nhận biết, phân biệt và gọi tên các hình học cơ bản.
- Thiết bị gồm một bảng nền bằng xốp màu, trên đó gắn các hình khối như hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật… Trẻ sẽ quan sát và chọn hình giống nhau theo yêu cầu của cô.
- Tình trạng thiết bị: Sản phẩm được sáng tạo và thực hiện hoàn toàn thủ công, sử dụng nguyên liệu thân thiện, an toàn với trẻ nhỏ.
2. Công dụng (chức năng) của TB-ĐDĐC tự làm:
- Dùng trong hoạt động học “Nhận biết hình dạng và màu sắc” của trẻ 3-5 tuổi.
- Có thể sử dụng trong các giờ chơi học tập, khám phá khoa học hoặc hoạt động góc.
- Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, so sánh và tư duy logic.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, sự phối hợp tay – mắt và kỹ năng làm việc nhóm.
3. Quy trình thiết kế TBDH tự làm:
a. Nguyên tắc và cấu tạo:
- Nguyên tắc hoạt động: Trẻ quan sát các hình gắn trên bảng, sau đó tìm và ghép hình giống nhau theo yêu cầu của cô giáo.
- Cấu tạo: 
+. 1 bảng nền làm bằng xốp màu, kích thước khoảng 50cm x 60cm.
+. Các hình khối gồm: hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật… với nhiều màu sắc khác nhau.
+. Hai bên bảng có gắn các kẹp gỗ để cài các hình rời.
+. Trang trí bằng hoa, viền màu tạo sự sinh động và hấp dẫn.
b. Nguyên vật liệu 
- Tấm nỉ màu, bìa cứng, giấy dạ.
- Kéo, dao rọc giấy, keo dán nến.
- Kẹp gỗ nhỏ, băng keo hai mặt.
c. Cách làm 
     1.  Cắt tấm xốp làm nền chính theo kích thước mong muốn.
2. Cắt các viền trang trí bằng vải nỉ, dán quanh bảng cho đẹp.
3. Cắt các hình học cơ bản từ xốp màu: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật…
4. Dán các hình cố định trên bảng, chừa vị trí cho trẻ gắn hình giống nhau.
5. Dán kẹp gỗ hai bên bảng để gắn hình rời.
6. Trang trí hoa văn, dòng chữ “Bé tinh mắt” ở phía trên bảng.
d. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm:
- Các chi tiết được dán cố định trên bảng xốp, các hình rời được kẹp hai bên. Khi chơi, cô tháo hình ra và yêu cầu trẻ chọn hình tương ứng để gắn vào đúng vị trí.
4. Hướng dẫn khai thác và sử dụng:
Cách chơi 1: Cô nêu yêu cầu – trẻ chọn hình có hình dạng và màu sắc giống với hình trên bảng.
Cách chơi 2: Thi đua giữa các nhóm – nhóm nào chọn nhanh và đúng các hình giống nhau sẽ thắng.
Cách chơi 3: Cô dấu một hình – trẻ tinh mắt tìm xem hình nào bị thiếu.
5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản:
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ẩm mốc hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Hạn chế để trẻ làm rách hoặc làm gãy kẹp gỗ.
- Sau khi sử dụng, thu dọn và sắp xếp các hình rời về đúng vị trí.
                        
						Cư Bao, ngày 28 tháng 10 năm 2025
                                                          NGƯỜI THUYẾT MINH



                                                                      Trần Thị Na
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BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM
  

Tên thiết bị dạy học tự làm: Trò chơi “Ai nhanh tay”
Tên tác giả: Trần Thị Na. Lớp Mầm
1. Thông tin chung:
- Trò chơi “Ai nhanh tay” là sản phẩm đồ dùng dạy học tự làm, được thiết kế phục vụ cho hoạt động học tập và vui chơi của trẻ mầm non.
- Sản phẩm giúp trẻ nhận biết, ghi nhớ và phân biệt các hiện tượng tự nhiên quen thuộc như mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, mây, cầu vồng... đồng thời rèn luyện kỹ năng phản xạ nhanh, khéo léo và phối hợp tay – mắt.
- Tình trạng thiết bị: Làm mới. Được thiết kế hoàn toàn thủ công từ vật liệu dễ kiếm, an toàn, thân thiện với trẻ và có thể sử dụng nhiều lần trong các hoạt động khác nhau.
2. Công dụng (chức năng) của TB-ĐDĐC tự làm:
- Sử dụng trong các hoạt động học “Khám phá khoa học”, “Làm quen với thế giới xung quanh” hoặc giờ chơi học tập.
- Dạy trẻ nhận biết, phân biệt các hiện tượng thiên nhiên, đồ vật quen thuộc trong ngày và đêm.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, phản xạ nhanh và kỹ năng làm việc nhóm.
- Giúp trẻ hứng thú hơn trong học tập, đồng thời rèn luyện sự khéo léo và phối hợp vận động tinh.
3. Quy trình thiết kế TBDH tự làm:
a. Nguyên tắc và cấu tạo:
- Nguyên tắc hoạt động: Trẻ quan sát hình ảnh, sau đó nhanh tay tìm và gắn hình giống hoặc đúng theo yêu cầu của cô giáo lên bảng.
- Cấu tạo: 
+. 1 bảng nền làm bằng nỉ màu, kích thước khoảng 50cm x 60cm.
+. Trên bảng gắn các hình minh họa như mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, đám mây, cầu vồng…
+. Hai bên bảng có các kẹp gỗ để cài hình rời.
+ Tiêu đề “Ai nhanh tay” được cắt dán nổi bật ở phía trên bảng.
+. Bảng được trang trí bằng viền dạ màu vàng, cam tạo sự sinh động, thu hút trẻ.
b. Nguyên vật liệu 
- Nỉ màu: 2 tấm (dùng làm nền và viền
- vải nỉ màu: 5–7 tờ (dùng cắt hình mặt trời, trăng, sao, mây, cầu vồng...).
- Kẹp gỗ nhỏ: 10–12 chiếc.
- Keo nến, băng keo hai mặt.
- Kéo, dao rọc giấy, bút chì, thước kẻ.
- Chữ cắt màu để trang trí tiêu đề.
c. Cách làm 
  1. Cắt xốp làm nền chính kích thước 50x60cm.
2. Cắt viền bằng giấy dạ màu vàng, cam và dán xung quanh bảng.
3. Cắt các hình thiên nhiên từ vải nỉ: mặt trời, trăng, sao, mây, cầu vồng…
4. Dán cố định một số hình lên bảng và gắn kẹp gỗ hai bên để treo hình rời.
5. Trang trí tiêu đề “Ai nhanh tay” ở phần trên cùng của bảng.
6. Kiểm tra lại độ chắc chắn, sắp xếp hình ảnh cân đối và hài hòa màu sắc.
d. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm 
- Gắn các hình rời lên kẹp gỗ ở hai bên bảng.
- Khi chơi, trẻ tháo hình và gắn lên vị trí tương ứng trên bảng chính.
- Có thể bố trí bảng trên bàn hoặc treo trên tường tùy không gian lớp học.
4. Hướng dẫn khai thác và sử dụng:
Cách chơi 1: Cô giáo nêu tên hình (ví dụ: “Hãy tìm hình mặt trời!”) – trẻ nhanh tay chọn hình đúng và gắn lên bảng.
Cách chơi 2: Cô giơ hình cho trẻ xem trong vài giây, sau đó yêu cầu trẻ nhớ và chọn lại hình tương tự.
Cách chơi 3: Chơi theo nhóm, mỗi nhóm chọn hình thuộc một chủ đề (ban ngày – ban đêm – sau cơn mưa...) và gắn nhanh đúng hình tương ứng.
5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản:
- Giữ bảng ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và độ ẩm cao để không bị bong keo.
- Sau khi sử dụng, thu dọn các hình rời và kẹp gỗ về đúng vị trí.
- Có thể bổ sung thêm hình ảnh, màu sắc hoặc thay đổi chủ đề để tạo sự mới lạ cho trẻ.
- Không để trẻ nhỏ dưới 3 tuổi tự ý tháo rời kẹp gỗ hoặc các chi tiết nhỏ.
                        
						Cư Bao, ngày 28 tháng 10 năm 2025
                                                          NGƯỜI THUYẾT MINH




                                                                  Trần Thị Na
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BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM
  
Tên thiết bị dạy học tự làm: Bộ đồ chơi “Phân loại phương tiện giao thông”
Tên tác giả: Trần Thị Na. Lớp Mầm
 1. Thông tin chung:
- Mục đích: Giúp trẻ nhận biết và phân loại được các loại phương tiện giao thông theo nơi hoạt động: đường bộ, đường thủy, đường hàng không.
- Đối tượng sử dụng: Trẻ mẫu giáo 3 – 5 tuổi
- Tình trạng thiết bị: Làm mới. Được thiết kế hoàn toàn thủ công từ vật liệu dễ kiếm, an toàn, thân thiện với trẻ và có thể sử dụng nhiều lần trong các hoạt động khác nhau.
2. Công dụng (chức năng) của TB-ĐDĐC tự làm:
- Bộ đồ chơi được sử dụng trong các hoạt động học và vui chơi, đặc biệt là chủ đề “Phương tiện giao thông”.
- Dùng trong tiết học Làm quen với môi trường xung quanh, hoạt động ngoài trời
- Giúp trẻ phát triển tư duy quan sát, kỹ năng phân loại, nhận biết đặc điểm của từng loại phương tiện.
- Tạo hứng thú, phát triển kỹ năng vận động tinh và làm việc nhóm cho trẻ.
3. Quy trình thiết kế TBDH tự làm:
a. Nguyên tắc và cấu tạo:
- Bộ đồ chơi gồm một bảng nền chia thành ba khu vực: bầu trời – mặt đất – mặt nước.
- Các hình phương tiện giao thông được cắt từ vải nỉ có gắn băng dính gai để trẻ dễ dàng dán và tháo lắp lên bảng.
- Kích thước bảng: khoảng 50cm x 60cm.
- Hình phương tiện: kích thước 5–8cm, nhiều màu sắc sinh động, an toàn cho trẻ.
b. Nguyên vật liệu:
- Vải nỉ (màu xanh da trời, xanh nước biển, xám, đỏ, vàng, xanh lá, cam).
- Keo nến, kéo cắt, bìa cứng, băng dính gai
- Hình phương tiện giao thông: máy bay, ô tô, tàu thủy, xe máy, xe buýt, khinh khí cầu, xe đạp, tàu, thuyền…
c. Cách làm 
  1. Cắt bảng nền và chia thành ba phần: bầu trời, đường bộ, mặt nước.
7. Cắt các hình phương tiện từ vải nỉ, trang trí thêm chi tiết như cửa sổ, bánh xe, cánh quạt…
8. Gắn miếng dán gai sau mỗi phương tiện để trẻ có thể dán lên bảng.
9. Trang trí thêm mây, mặt trời, sóng nước tạo hình sinh động.
d. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm 
- Bảng nền được dựng đứng hoặc đặt trên bàn cho trẻ chơi.
- Các hình phương tiện để bên cạnh để trẻ lựa chọn và dán lên khu vực phù hợp.
4. Hướng dẫn khai thác và sử dụng:
Bước 1: Cô giới thiệu trò chơi: “Phân loại phương tiện giao thông”.
Bước 2: Cô hướng dẫn trẻ quan sát bảng nền, chỉ ra từng khu vực (trên không – trên bộ – dưới nước).
Bước 3: Trẻ lần lượt chọn phương tiện và dán vào đúng vị trí hoạt động
Bước 4: Cô và cả lớp cùng kiểm tra, nhận xét và củng cố kiến thức.
5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản:
- Cất giữ đồ chơi nơi khô ráo, tránh ẩm ướt làm bong keo.
- Sau khi sử dụng, hướng dẫn trẻ xếp lại các chi tiết vào vị trí quy định.
- Định kỳ kiểm tra, dán lại nếu các miếng dính bị bong hoặc rách.

                        
						Cư Bao, ngày 28 tháng 10 năm 2025
                                                          NGƯỜI THUYẾT MINH



                                                                        Trần Thị Na
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BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM
  
Tên thiết bị dạy học tự làm: Bộ đồ chơi “Bé khéo tay”
Tên tác giả: Trần Thị Na. Lớp Mầm
 1. Thông tin chung:
- Mục đích: Giúp trẻ nhận biết và phân biệt các hình dạng cơ bản (hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật…), đồng thời rèn luyện kỹ năng phối hợp tay – mắt, phát triển vận động tinh.
- Trẻ mẫu giáo 3 – 5 tuổi.
- Tình trạng thiết bị: Làm mới hoàn toàn
2. Công dụng (chức năng) của TB-ĐDĐC tự làm:
- Sử dụng trong các tiết học Làm quen với toán hoặc hoạt động góc học tập.
- Giúp trẻ nhận biết hình dạng, màu sắc, luyện kỹ năng so sánh và xếp tương ứng.
- Kích thích khả năng tư duy, tính khéo léo và tập trung của trẻ.
3. Quy trình thiết kế TBDH tự làm:
a. Nguyên tắc và cấu tạo:
- Bộ đồ chơi gồm một hộp tròn có nắp trang trí chữ “Bé khéo tay”.
- Bên trong gồm nhiều ống trụ nhỏ (làm từ lõi giấy), trên mỗi ống dán một hình khác nhau như hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật…
- Mỗi ống trụ có màu sắc bắt mắt, đảm bảo an toàn cho trẻ, dễ cầm nắm.
b. Nguyên vật liệu:
-  Lõi giấy vệ sinh.
- Xốp màu, vải nỉ, keo dán, kéo, hộp tròn bằng thiế, bóng bàn.
- Các hình học cơ bản được cắt bằng xốp hoặc giấy màu cứng.
c. Cách làm:
     1.  Dán giấy màu bao quanh lõi giấy để làm ống trụ.
2. Cắt các hình học cơ bản (vuông, tròn, tam giác, chữ nhật) bằng xốp màu, dán lên thân các ống.
3. Trang trí nắp hộp bằng chữ và hoa bằng vải nỉ, tạo sự sinh động, thu hút trẻ.
4. Hoàn thiện bằng cách dán keo giúp sản phẩm bền đẹp hơn.
d. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm:
Các ống trụ được dán trong hộp tròn.
4. Hướng dẫn khai thác và sử dụng:
Bước 1: Cô giới thiệu bộ đồ chơi “Bé khéo tay” và các hình học.
Bước 2: Cho trẻ quan sát, gọi tên và nêu đặc điểm từng hình.
Bước 3: Cho trẻ thực hành ghép hình dùng tay chuyển động hộp để bóng lăn vào ống chứa hình theo yêu cầu.
Bước 4: Cô cùng trẻ nhận xét kết quả, củng cố kiến thức về hình dạng và màu sắc.
5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản:
- Hướng dẫn trẻ sử dụng nhẹ nhàng, tránh làm móp hoặc rách giấy.
- Cất hộp đồ chơi nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nước.
- Sau khi chơi, cô hướng dẫn trẻ nắp lại hộp để giữ gìn đồ chơi ngăn nắp.
                        
						Cư Bao, ngày 28 tháng 10 năm 2025
                                                          NGƯỜI THUYẾT MINH


 
                                                                     Trần Thị Na
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BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM
  
Tên thiết bị dạy học tự làm: Bộ đồ chơi “Mê cung vui nhộn”
Tên tác giả: Trần Thị Na. Lớp Mầm
 1. Thông tin chung:
-Mục đích: Giúp trẻ rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, phát triển tư duy định hướng, khả năng quan sát và tính kiên nhẫn khi điều khiển vật di chuyển trong mê cung.
- Đối tượng sử dụng: Trẻ mẫu giáo 3 – 5 tuổi.
- Tình trạng thiết bị: Làm mới hoàn toàn
2. Công dụng (chức năng) của TB-ĐDĐC tự làm:
- Dùng trong các hoạt động Phát triển nhận thức và Phát triển thể chất của trẻ.
- Giúp trẻ hiểu khái niệm “đường đi”, “vật cản”, rèn kỹ năng điều khiển tay, mắt phối hợp nhịp nhàng.
- Tạo hứng thú và tinh thần vui chơi, học tập tích cực cho trẻ.
3. Quy trình thiết kế TBDH tự làm:
a. Nguyên tắc và cấu tạo:
- Bộ đồ chơi gồm một hộp hình vuông có nắp trang trí dòng chữ “Mê cung”.
- Bên trong là mặt mê cung được tạo từ các đoạn ống hút nhựa nhiều màu, dán cố định để tạo đường đi cho quả bóng nhỏ.
- Trẻ cầm hộp và điều khiển bóng di chuyển qua các chướng ngại vật đến đích.
b. Nguyên vật liệu:
- Hộp thiếc hình vuông.
- Ống hút nhựa nhiều màu, kéo, keo dán, giấy màu, vải nỉ trang trí, bóng nhựa nhỏ (bóng bàn).
c. Cách làm: 
 1. Cắt tấm nỉ theo kích thước hộp làm mặt mê cung.
 2. Dán ống hút lên mặt hộp tạo thành các lối đi ziczac, có ngõ cụt và đường đến đích.
3. Trang trí nắp hộp bằng chữ “Mê cung vui nhộn” và hoa, lá bằng vải nỉ cho sinh động.
4.  Thử nghiệm cho bóng di chuyển để điều chỉnh độ rộng và độ dốc hợp lý.
d. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm Mặt mê cung được đặt cố định trong hộp.
Quả bóng nhỏ được cho vào mê cung, người chơi điều khiển hộp nghiêng để bóng di chuyển đúng hướng
4. Hướng dẫn khai thác và sử dụng:
     Bước 1: Cô giới thiệu tên trò chơi “Mê cung vui nhộn” và hướng dẫn cách chơi.
Bước 2: Cho trẻ cầm hộp và nhẹ nhàng nghiêng để bóng đi theo đường mê cung.
Bước 3: Khuyến khích trẻ vượt qua các “đoạn đường khó” để rèn sự khéo léo và kiên nhẫn.
Bước 4: Cô nhận xét, tuyên dương và khuyến khích trẻ chia sẻ cảm nhận khi chơi.
5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản:
- Hướng dẫn trẻ sử dụng nhẹ nhàng, tránh làm bong các đoạn ống hút.
- Không để bóng nhỏ ngoài tầm kiểm soát của trẻ quá nhỏ để đảm bảo an toàn.
- Bảo quản nơi khô ráo, tránh nước và ánh nắng trực tiếp.
                        
						Cư Bao, ngày 28 tháng 10 năm 2025
                                                          NGƯỜI THUYẾT MINH
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BẢN THUYẾT MINH
THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM
  
Tên thiết bị dạy học tự làm: Bộ đồ chơi “Môi trường sống của các con vật”
Tên tác giả: Trần Thị Na. Lớp Mầm
 1. Thông tin chung:
- Mục đích: Giúp trẻ nhận biết, phân biệt và gọi tên được các môi trường sống khác nhau của các con vật như: đồng ruộng, rừng, nhà, ao hồ...
- Đối tượng sử dụng: Trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi.
Tình trạng thiết bị: Sản phẩm được thiết kế hoàn toàn thủ công, có tính sáng tạo và phù hợp với nội dung giáo dục trẻ mẫu giáo.
2. Công dụng (chức năng) của TB-ĐDĐC tự làm:
- Giúp trẻ hiểu và phân loại đúng nơi sống của các con vật.
- Phát triển tư duy logic, khả năng quan sát và kỹ năng phân loại.
- Góp phần giáo dục trẻ tình yêu thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường sống của các loài vật.
- Sử dụng trong các hoạt động học khám phá khoa học, hoạt động góc hoặc trò chơi học tập.
3. Quy trình thiết kế TBDH tự làm:
a. Nguyên tắc và cấu tạo:
- Mặt bảng được làm bằng vải nỉ màu xanh, chia thành các ô, ở giữa trang trí hình chú ong dễ thương tạo điểm nhấn thu hút trẻ.
- Trên bảng có 4 bông hoa tượng trưng cho 4 môi trường sống của các con vật: 
1. Đồng ruộng
2. Rừng cây
3. Ngôi nhà
4. Ao hồ
- Phía dưới là các nắp chai được dán hình các con vật khác nhau như: cá, mèo, chim, trâu, vịt, hươu, rắn, ong, bướm, chó, cua… để trẻ chọn và gắn lên môi trường thích hợp.
b. Nguyên vật liệu 
[bookmark: _GoBack]- Vải nỉ màu, xốp màu, bìa cứng.
- Hình ảnh các con vật in màu.
- Nắp chai nhựa, keo dán, kéo, bút màu.
c. Cách làm: 
     1. Cắt tấm vải nỉ lớn làm nền và khung lưới chia ô.
     2. Cắt các bông hoa từ xốp màu, dán hình ảnh các môi trường sống vào giữa.
     3. Dán hình các con vật lên nắp chai nhựa, giúp trẻ dễ cầm và thao tác.
5. Trang trí thêm hình chú ong ở giữa cho sinh động.
6. Hoàn thiện bằng cách dán nhãn tên chủ đề “Môi trường sống của các con vật” ở phía trên.
d. Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm 
-  Bảng chính được đặt cố định hoặc dựng trên bàn. 
- Các nắp chai hình con vật được đặt ở phía dưới bảng để trẻ lựa chọn. 
- Trẻ sẽ lấy từng hình và gắn vào vị trí đúng trên bông hoa tương ứng.
4. Hướng dẫn khai thác và sử dụng:
Bước 1: Cô giới thiệu trò chơi “Môi trường sống của các con vật”.
Bước 2: Cho trẻ quan sát, gọi tên và mô tả từng môi trường sống.
Bước 3: Cho trẻ lần lượt chọn các con vật và gắn lên bông hoa tương ứng với môi trường sống phù hợp.
Bước 4: Cô nhận xét, củng cố kiến thức và khuyến khích trẻ nêu thêm hiểu biết về các con vật.
5. Những điều cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản:
- Hướng dẫn trẻ sử dụng nhẹ nhàng, tránh làm bong hình hoặc rách vải.
- Cất giữ ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm ướt.
- Sau khi chơi, cô hướng dẫn trẻ thu dọn, xếp lại các nắp chai đúng vị trí.
                        
						Cư Bao, ngày 28 tháng 10 năm 2025
                                                          NGƯỜI THUYẾT MINH
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